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(Ban hành kèm theo Quyết định số 65/2000/QĐ-UB ngày 28 tháng 11 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Quy chế này nhằm tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về rừng phòng hộ huyện Cần Giờ, ngăn chặn kịp thời các hành vi gây thiệt hại đến đất rừng, rừng phòng hộ, nâng cao trách nhiệm và khuyến khích các tổ chức, cá nhân bảo vệ, phát triển rừng, phát huy các lợi ích rủa rừng phòng hộ Cần Giờ.
Điều 2. Rừng phòng hộ Cần Giờ có diện tích và ranh giới được xác định theo Quyết định số 173/CP ngày 29 tháng 5 năm 1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) bao gồm tất cả các loại đất, loại rừng, mặt nước trong ranh giới của rừng phòng hộ Cần Giờ đều thuộc đối tượng quản lý của Quy chế này.
Điều 3. Rừng phòng hộ Cần Giờ được chia thành các khu vực có chức năng phòng hộ như sau:
3.1. Đai rừng chắn sóng, gió: Rộng 30m tính từ bờ biển, là những dải rừng nằm sát biển, dọc cửa sông nhằm ngăn cản sóng, hạn chế gió biển, chống sạt lở.
3.2. Đai rừng chống sạt lở: Rộng 20m tính từ bờ sông, là các dải rừng dọc hai bên sông thuộc các thủy lộ chính dẫn vào cảng Sài Gòn và ven sông rạch nhằm chống sạt lở bờ.
3.3. Đai rừng cố định đất: là các dải rừng rộng 100m gồm các loài cây như Bần, Mấm,… có tác dụng bồi tụ phù sa tạo nên các bãi bùn mới để lấn biển.
3.4. Các khu rừng nghiên cứu lịch sử, văn hóa, tham quan du lịch và bảo tồn các động thực vật quý hiếm: Phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, bảo vệ nguồn gien các loài động, thực vật rừng hoang dã, các loài thủy sản đặc trưng của hệ sinh thái rừng ngập mặn là nơi tham quan du lịch, duy trì các khu rừng văn hóa của địa phương.
Điều 4. Nghiêm cấm việc săn, bắn, bẫy, bắt và các hành vi gây hại cho các loại động vật rừng trong rừng phòng hộ Cần Giờ.
Điều 5. Việc xây dựng, bảo vệ, nghiên cứu, sử dụng trong phạm vi rừng phòng hộ Cần Giờ phải được điều chỉnh theo Quy chế này.
Chương II
HỆ THỐNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ CẦN GIỜ
Điều 6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố là cơ quan quản lý Nhà nước về mặt chuyên ngành giúp Ủy ban nhân dân thành phố về xây dựng, bảo vệ, phát triển và nghiên cứu rừng phòng hộ Cần Giờ theo quy định của pháp luật và quy hoạch chung của thành phố.
Điều 7. Các sở-ngành thành phố liên quan có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý Nhà nước theo chuyên ngành giúp Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, phát triển rừng do Ủy ban nhân dân thành phố giao.
Điều 8. Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ quản lý toàn bộ diện tích đất rừng và rừng phòng hộ Cần Giờ.
Điều 9. Ban Quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ là đơn vị chủ rừng Nhà nước duy nhất, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng và rừng phòng hộ Cần Giờ, chịu trách nhiệm tổ chức việc xây dựng, quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng đất rừng và rừng đúng mục đích, chức năng phòng hộ của rừng ngập mặn theo quy định của Luật bảo vệ, phát triển rừng, Luật Môi trường, Quy chế quản lý rừng phòng hộ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và tuân thủ các điều ước Quốc tế mà Nhà nước Việt Nam tham gia ký kết hoặc thỏa thuận như Công ước về buôn bán các loài quý hiếm (CITES), Công ước Quốc tế về đa dạng sinh học (CBD) và Khu dự trữ sinh quyển của UNESCO.
1. Ban Quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ chịu sự lãnh đạo của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ và chịu sự chỉ đạo về mặt chuyên ngành của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố.
2. Quy chế hoạt động của Ban Quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ được thực hiện theo Quyết định số 06A/2000/QĐ-UB-CNN ngày 31 tháng 01 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố.
Điều 10. Chi cục Kiểm lâm thành phố, trực tiếp là Hạt Kiểm lâm Cần Giờ chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ Cần Giờ.
Điều 11. Các đơn vị và hộ dân nhận khoán bảo vệ rừng phòng hộ Cần Giờ.
Các hộ dân và Nông, Lâm, Ngư trường, Lực lượng Thanh niên xung phong; các khu du lịch sinh thái; Xí nghiệp, Nhà máy, Cơ quan nghiên cứu khoa học - kỹ thuật rừng ngập mặn; các đơn vị dịch vụ trong rừng phòng hộ (gọi tắt là tổ chức, cá nhân) có đủ điều kiện được phép lý hợp đồng dài hạn với Ban Quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ để nhận khoán bảo vệ rừng, chăm sóc rừng, trồng rừng, sản xuất nông - lâm - ngư kết hợp dưới tán rừng phòng hộ, xây dựng cơ sở hạ tầng để quản lý, phát triển rừng, … theo đúng quy hoạch, kế hoạch, dự án được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Chương III
NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ RỪNG PHÒNG HỘ CẦN GIỜ.
Điều 12. Xây dựng rừng phòng hộ Cần Giờ:
12.1. Lập quy hoạch, xác định diện tích đất rừng và rừng ở huyện Cần Giờ, trong đó phân định diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; xác định cụ thể diện tích, ranh giới các đai rừng, dải rừng, khu rừng phòng hộ đã có quyết định phê duyệt; xác định rõ diện tích sản xuất muối, nuôi trồng thủy sản đến từng tiểu khu, khoảnh, lô rừng ở trong rừng phòng hộ.
12.2. Xây dựng và quản lý các dự án, đề án đầu tư xây dựng phát triển rừng từ các nguồn vốn trong và ngoài nước; tổ chức thực hiện có kết quả các dự án, đề án nói trên khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
12.3. Lập kế hoạch hàng năm cho chăm sóc rừng đã trồng và trồng mới, xây dựng cơ sở hạ tầng cho các tiểu khu rừng; quản lý tốt nguồn vốn, lao động, vật tư, phương tiện, … phục vụ cho trồng rừng, quản lý, chăm sóc và bảo vệ rừng theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và thành phố.
12.4. Theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, đất lâm nghiệp, đất trong phạm vi rừng phòng hộ Cần Giờ.
Điều 13. Bảo vệ rừng phòng hộ
13.1. Xây dựng phương án, kế hoạch bảo vệ rừng phòng hộ Cần Giờ theo định kỳ; tổ chức mạng lưới bảo vệ rừng, ngăn chặn mọi hành vi hủy hoại rừng, phòng cháy chữa cháy, phòng trừ sâu bệnh hại rừng, tổ chức giao khoán bảo vệ rừng, theo dõi kiểm tra việc thực hiện về quy định khoán bảo vệ rừng của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ký hợp đồng nhận khoán.
13.2 Tiến hành kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ, thể lệ về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, sử dụng rừng và đất lâm nghiệp đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng theo pháp luật hiện hành.
13.3. Giải quyết tranh chấp đối với diện tích rừng khoán bảo vệ và lợi ích phát sinh từ rừng phòng hộ.
13.4. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục về môi trường, đa dạng sinh học, hệ sinh thái rừng ngập mặn, bảo tồn các loài động, thực vật.
Điều 14. Nghiên cứu khoa học - kỹ thuật đối với rừng phòng hộ Cần Giờ.
14.1. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu và ứng dụng những tiến bộ khoa học trong lĩnh vực lâm sinh, lâm nghiệp cộng đồng, du lịch sinh thái, bảo vệ, quản lý rừng phòng hộ ngắn hạn và dài hạn.
14.2. Lập dự án quản lý, bảo tồn nguồn gien động, thực vật rừng, các loài hoang dã ở Cần Giờ; nghiên cứu, xây dựng các khu rừng văn hóa, lịch sử, vườn sưu tập thực vật, tham quan du lịch, nghiên cứu, học tập cho nhân dân và khách tham quan.
Điều 15. Quản lý các hoạt động hỗ trợ cho rừng phòng hộ Cần Giờ bao gồm: Nuôi trồng thủy-hải sản, sản xuất muối, thu hái lâm sản phụ, hoạt động du lịch sinh thái, tham quan trong rừng phòng hộ.
Chương IV
TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ RỪNG PHÒNG HỘ CẦN GIỜ
Điều 16. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố có trách nhiệm:
16.1. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ tổ chức điều tra, phân loại rừng, thống kê diện tích và trữ lượng của từng loại rừng, sử dụng rừng, các bản đồ rừng và đất lâm nghiệp của rừng phòng hộ Cần Giờ.
16.2. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ lập quy hoạch và kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng, sử dụng rừng và đất lâm nghiệp trong rừng phòng hộ, tổ chức xét duyệt các bản quy hoạch, dự án, kế hoạch đó.
16.3. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền để chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện, Ban Quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ, xã, các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn huyện thực hiện pháp luật, chính sách chế độ, của Nhà nước về quản lý, bảo vệ, xây dựng và phát triển rừng phòng hộ.
16.4. Tiến hành công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành Luật bảo vệ phát triển rừng trên địa bàn huyện; tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng theo quy định của pháp luật.
16.5. Phối hợp cùng Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng rừng, đất lâm nghiệp trong rừng phòng hộ theo quy định của pháp luật.
16.6. Phê duyệt các phương án quản lý, bảo vệ rừng hàng năm, chăm sóc, khoanh nuôi, tái sinh, trồng rừng, các biện pháp lâm sinh tác động đến rừng phòng hộ.
Điều 17. Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ có trách nhiệm:
17.1. Căn cứ quy hoạch phát triển lâm nghiệp của thành phố lập kế hoạch quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, sử dụng rừng và đất rừng phòng hộ Cần Giờ, trình Hội đồng nhân dân huyện thông qua và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân thành phố xét duyệt.
17.2. Theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, biến động đất lâm nghiệp, đất rừng phòng hộ trên địa bàn huyện, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố để chỉ đạo và quản lý chuyên ngành.
17.3. Chỉ đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định về xây dựng, bảo vệ, nghiên cứu, phát triển rừng và sử dụng rừng phòng hộ Cần Giờ.
17.4. Chỉ đạo việc phối hợp giữa Ban Quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ với các lực lượng Công an, Quân đội, Kiểm lâm, Ủy ban nhân dân xã và nhân dân trên địa bàn, bảo vệ, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hành vi xâm phạm, hủy hoại rừng phòng hộ Cần Giờ.
17.5. Tiến hành kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ, thể lệ về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, sử dụng rừng và đất lâm nghiệp đối với các đơn vị, hộ gia đình, cá nhân và nhân dân trên địa bàn huyện; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng theo quy định của pháp luật.
17.6. Giải quyết tranh chấp về sử dụng rừng phòng hộ theo quy định của pháp luật.
Điều 18. Ban Quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ có trách nhiệm:
18.1. Tổ chức xây dựng, bảo vệ, nghiên cứu, giao khoán bảo vệ rừng, khoanh nuôi, tái sinh và trồng rừng giữa các đơn vị, hộ gia đình và cá nhân đã ký kết hợp đồng; xác định ranh giới rừng trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch phát triển rừng phòng hộ.
18.2. Tiến hành khảo sát để lập dự án trồng mới, chăm sóc rừng, kế hoạch nghiên cứu và thiết kế trồng rừng, giúp Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố thẩm định, phê duyệt.
18.3. Quản lý danh sách chủ rừng, diện tích, ranh giới các đai rừng, các bản hợp đồng giao khoán bảo vệ, khoanh nuôi, tái sinh và trồng rừng giữa các đơn vị, hộ gia đình và cá nhân đã ký kết với Ban Quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ.
18.4. Thường xuyên theo dõi, giám sát và kiểm tra việc sử dụng rừng, đất rừng phòng hộ của các đơn vị, hộ gia đình và cá nhân ký kết hợp đồng nhận khoán bảo vệ rừng phòng hộ; theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, biến động đất rừng phòng hộ và báo cáo cho Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ.
18.5. Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện công tác bảo vệ môi trường, biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, huy động các lực lượng chữa cháy rừng, phòng trừ sâu bệnh hại.
18.6. Phối hợp với các xã, ấp, thôn xây dựng và thực hiện quy ước quản lý, bảo vệ, xây dựng và sử dụng rừng phòng hộ trên địa bàn xã phù hợp với quy định của Nhà nước và các ngành có liên quan.
18.7. Hòa giải các tranh chấp về diện tích rừng nhận khoán và các lợi ích từ rừng phòng hộ.
18.8. Kiểm tra, giám sát việc nuôi trồng thủy sản, làm muối, thu hái lâm sản phụ, trồng cây nông nghiệp, chăn nuôi trong rừng phòng hộ phải tuân theo quy hoạch, quy định, nghiêm cấm làm biến đổi mặt bằng các bãi bồi của rừng phòng hộ.
Điều 19. Các đơn vị, hộ gia đình, cá nhân ký hợp đồng nhận khoán, bảo vệ rừng với Ban Quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ được hưởng mọi lợi ích hợp pháp phát sinh từ diện tích nhận khoán, bảo vệ rừng phòng hộ.
Việc nuôi trồng thủy sản, làm muối, thu hái lâm sản phụ, trồng cây nông nghiệp, chăn nuôi trong rừng phòng hộ không được làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái rừng và phải được sự đồng ý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ và tuân theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ.
Điều 20. Đối với các đơn vị, cá nhân muốn nghiên cứu hoặc thực hiện các dự án hợp tác nghiên cứu khoa học-kỹ thuật trong khu vực rừng phòng hộ Cần Giờ phải có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về quản lý địa bàn và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố về nội dung khoa học-kỹ thuật chuyên ngành; kết quả nghiên cứu hoặc dự án phải bàn giao lại cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ để quản lý, theo dõi và áp dụng các thành quả đã nghiên cứu.
Chương V
KINH PHÍ QUẢN LÝ, XÂY DỰNG RỪNG PHÒNG HỘ CẦN GIỜ
Điều 21. Kinh phí quản lý, xây dựng và bảo vệ rừng phòng hộ Cần Giờ do ngân sách Trung ương và thành phố cấp.
Điều 22. Ban Quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ được sử dụng nguồn thu từ các hoạt động sản xuất phụ, tham quan du lịch, dịch vụ kỹ thuật, hợp tác quốc tế để góp phần vào kinh phí phát triển rừng phòng hộ Cần Giờ, nâng cao mức sống cho các đơn vị, hộ dân giữ rừng và cán bộ nhân viên tham gia quản lý xây dựng rừng phòng hộ Cần Giờ theo đúng quy định của pháp luật.
Điều 23. Các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có tổ chức kinh doanh cảnh quan, du lịch sinh thái dưới tán rừng phòng hộ phải đúng theo Nghị định số 163/1999/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 1999 của Chính phủ về giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp.
Chương VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 24. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 25. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị, hộ gia đình và cá nhân kịp thời phản ảnh để Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh, bổ sung quy chế cho phù hợp.
Điều 26. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố và Thủ trưởng các sở-ngành có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này; tập thể, cá nhân vi phạm Quy chế này tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật./.
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ





